
TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

A

1 Dương Thị Chi Bác sĩ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp, 

Gây mê hồi sức

003355/QNG-

CCHN
29/3/2016 Chứng chỉ Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao

2 Huỳnh Thị Lệ Châu Bác sĩ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng-Hàm-

Mặt

002301/QNG-

CCHN
09/10/2015

- Chứng nhận phẫu thuật răng hàm mặt trẻ em

- Chứng nhận răng hàm mặt nhi. 

3 Trần Minh Anh Vũ Bác sĩ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản-

KHHGĐ

003538/QNG-

CCHN
24/7/2015

4 Nguyễn Tuấn Hòa Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản
004207/QNG-

CCHN
25/7/2017 Chứng chỉ Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao

5 Trần Thị Kim Tâm Bác sĩ
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm Sản phụ khoa

0016620/QNG-

CCHN.

QĐ số 

1712/QĐ-SYT

- 18/02/2014

- 04/9/2018

- Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản.

6 Lê Thị Bích Tiên Bác sĩ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

004342/QNG-

CCHN
27/11/2017

- CN phẫu thuật răng hàm mặt trẻ em.

- CN răng hàm mặt nhi.

- CN chỉnh nha nâng cao.

- CN chương trình hoàn thiện kỹ năng phục hình thẩm 

mỹ đương đại. 

- CN Xử trí các trường hợp cấp cứu - Thực hiện một số 

tiễu phẫu Răng hàm mặt - Phụ mổ Răng hàm mặt Nhi

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN CÁC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN 

TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 474/QĐ-BVSN ngày 27/12/2018 của Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁC SỸ
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

7 Bùi Thị Trầm Bác sĩ

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản-

KHHGĐ.

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm tổng quát.

000853/QNG-

CCHN.

QĐ số 

1710/QĐ-SYT

- 17/3/2014

- 04/9/2018

- Chứng nhận Hồi sức cấp cứu trong sản khoa.

- Chứng nhận Phá thai nội khoa

- Chứng chỉ đào tạo giảng viên tuyến tỉnh về kíp phẫu 

thuật và gây mê hồi sức trong cấp cứu sản phụ khoa.

8 Nguyễn Văn Sáu Bác sĩ

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản-

KHHGĐ

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm Sản phụ khoa.

002336/QNG-

CCHN.

QĐ số 

1718/QĐ-SYT

- 24/7/2015

- 04/9/2018

- Chứng nhận Phẫu thuật nội soi trong phụ khoa.

- Chứng nhận Chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung

9 Nguyễn Xuân Minh Bác sĩ
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản.

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm Sản phụ khoa

000370/QNG-

CCHN.

QĐ số 

1720/QĐ-SYT

- 30/8/2012

- 04/9/2018

- Chứng nhận Soi cổ tử cung.

- Chứng nhận Phẫu thuật nội soi trong phụ khoa.

- Chứng chỉ các kiến thức và kỹ năng cơ bản về bệnh lý 

sàn chậu.

- Chứng nhận Phá thai nội khoa.

- Chứng nhận thực hành sản phụ khoa

- Chứng nhận tiền sản giật và các biến chứng

- Chứng nhận về băng huyết sau sinh

- Chứng nhận Lạc nội mạc tử cung

10 Huỳnh Ngọc Thanh Bác sĩ
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản.

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm Sản phụ khoa.

000314/QNG-

CCHN.

QĐ số 

1706/QĐ-SYT

- 30/8/2012

- 04/9/2018

- Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi.

11 Phạm Thành Quát Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
0020129/QNG-

CCHN
21/4/2014

- Chứng chỉ Bác sĩ định hướng Nhi.

- CC Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao.

12 Nguyễn Tiến Dũng Bác sĩ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp, 

Gây mê hồi sức

0015238/HCM-

CCHN
31/12/2013

- Chứng chỉ khóa học chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ em 

trong và ngay sau mổ lấy thai.

- Chứng chỉ Gây mê hồi sức nhi.

- Chứng nhận gây mê hồi sức.

- Chứng nhận gây mê hồi sức sản khoa.
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

13 Nguyễn Tấn Bình Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
003672/QNG-

CCHN
10/8/2016

- Chứng nhận thực hành Cấp cứu-Hồi sức Nhi khoa 

dành cho Bác sĩ

- Chứng nhận hội thảo thông khí nhân tạo

- Chứng nhận kỹ năng cấp cứu trẻ em

- CN Cập nhật chẩn đoán và điều trị nhiễm 

HELICOBACTER PYLORI ở trẻ em

- Chứng nhận chẩn đoán và điều trị động kinh

14 Nguyễn Mậu Thạch Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
002312/QNG-

CCHN
24/7/2015

- CC Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao.

- CC Siêu âm nhi khoa.

15 Trương Thị Thanh Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
000640/QNG-

CCHN
20/8/2013 Bác sĩ chuyên khoa I Nhi

16 Huỳnh Thị Mỹ Bác sĩ

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản-

KHHGĐ.

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm Sản phụ khoa.

003977/QNG-

CCHN;

QĐ số 

1721/QĐ-SYT

- 18/02/2017

- 04/9/2018

- Chứng chỉ đào tạo liên tục Phẫu thuật nội soi Sản phụ 

khoa

17 Trần Thị Huyền Trang Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
003673/QNG-

CCHN
10/8/2016

- CC Hồi sức sơ sinh ở phòng sanh

- CC chăm sóc điều trị thiết yếu sơ sinh và hồi sức sơ 

sinh

- CC Ổn định trẻ sơ sinh

- CC Siêu âm tổng quát

- CC Xử trí Sơ sinh cơ bản dành cho bác sĩ

- CC Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao.

18 Lữ Thị Thùy Quyên Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản
000241/QNG-

CCHN
30/8/2012

- Chứng nhận soi cổ tử cung

- Chứng nhận Phẫu thuật nội soi trong phụ khoa.

- Chứng nhận bồi dưỡng sau đại học về phẫu thuật nội 

soi trong phụ khoa.

- Chứng nhận Siêu âm thực hành.

- Chứng chỉ Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao.

- Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và sau mổ lấy thai
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

19 Nguyễn Thị Vy Tuyền Bác sĩ
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản.

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm Sản phụ khoa.

 000206/QNG-

CCHN;

1714/QĐ-SYT

- 30/8/2012

- 04/9/2018

- Chứng chỉ bổ túc chuyên khoa Soi cổ tử cung - Chứng 

nhận đào tạo Giảng viên nòng cốt về cấp cứu sản phụ 

khoa.

- Chứng chỉ Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao.

20 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Bác sĩ
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản.

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm tổng quát.

000194/QNG-

CCHN.

QĐ số 

1713/QĐ-SYT

- 30/8/2012

- 04/9/2018

- Chứng chỉ bổ túc chuyên khoa Soi cổ tử cung-Tế bào 

âm đạo.

- Chứng nhận Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử 

cung.

- Chứng chỉ Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao.

21 Hà Vĩnh An Bác sĩ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

000528/QNG-

CCHN
15/11/2012

- CN Nhũ ảnh.

- CC đào tạo siêu âm tổng quát. 

- CC Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao

22 Phạm Thị Thúy Tuệ Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
003926/QNG-

CCHN
15/12/2016

- Chứng chỉ đào tạo liên tục Hồi sức sơ sinh ở phòng 

sanh (NRP).

- Chứng chỉ đào tạo liên tục Huấn luyện viên chương 

trình ổn định trẻ sơ sinh (S.T.A.B.L.E).

- Chứng nhận Giảng viên tuyến tỉnh về chăm sóc và 

điều trị sơ sinh để triển khai đơn nguyên sơ sinh tuyến 

tỉnh/huyện.

- Chứng chỉ đào tạo liên tục Chăm sóc điều trị thiết yếu 

sơ sinh và hồi sức sơ sinh.

- Chứng chỉ Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao.

23 Nguyễn Thị Thanh Xuân Bác sĩ
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản.

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm tổng quát.

000813/QNG-

CCHN.

QĐ số 

1715/QĐ-SYT

- 17/3/2014

- 04/9/2018

Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản; Chứng nhận Soi 

cổ tử cung; Chứng nhận Soi cổ tử cung nâng cao; 

Chứng nhận Giảng viên tuyến tỉnh hồi sức cấp cứu 

trong sản khoa.

24 Phạm Vân Anh Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
003359/QNG-

CCHN
29/3/2016

- CC Siêu âm tổng quát - Nhi

- CN Hồi sức sơ sinh và ổn định sau hồi sức

- CN Chẩn đoán và điều trị sơ sinh bệnh lý

- CC Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao.
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Văn bằng 

chuyên môn
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25 Trần Ngọc An Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
003716/QNG-

CCHN
10/9/2016 Thạc sĩ y học

26 Võ Thị Nhi Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
003356/QNG-

CCHN
29/3/2016

27 Hồ Kim Đức Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
002664/QNG-

CCHN
10/11/2015

28 Huỳnh Duy Thám Bác sĩ Khám, chữa bệnh các bệnh chuyên khoa Nhi
000061/QNG-

CCHN
02/7/2012

- Chứng nhận Lớp thực hành cấp cứu và hồi sức nhi 

khoa nâng cao. 

- CC Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao

29 Trần Đình Điệp Bác sĩ Khám, chữa bệnh các bệnh chuyên khoa Nhi
000006/QNG-

CCHN
02/7/2012

 - Chứng nhận Thực hành cấp cứu và Hồi sức Nhi khoa 

nâng cao dành cho tuyến tỉnh.

- Chứng nhận Hồi sức chuyên sâu bệnh tay chân miệng.

- CC Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao

chứng nhận giảng viên nòng cốt nhi khoa

- Chứng nhận giảng viên tuyến tỉnh về lồng ghéo chăm 

sóc trẻ bệnh

- Chứng nhận sư phạm y học cơ bản

- CN Siêu âm thực hành

30 Nguyễn Tấn Phụ Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
000282/QNG-

CCHN
30/8/2012 Bác sĩ chuyên khoa II Nhi tim mạch

31 Phạm Xuân Duy Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
002390/QNG-

CCHN
24/07/2015

- CC phẫu thuật nội soi tổng quát

- CN Dược lý lâm sàng

- CN Phẫu thuật điều trị dị dạng hậu môn trực tràng cải 

biến

- CC Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
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32 Nguyễn Đình Tuyến Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
000208/QNG - 

CCHN
30/8/2012

Chứng nhận Nội soi dạ dày tá tràng; Chứng nhận bồi 

dưỡng sau đại học về phẫu thuật nội soi; Chứng nhận 

Hồi sức cấp cứu; Chứng nhận hoàn thành khóa học Lý 

thuyết-Thực hành phẫu thuật nội soi ổ bụng chương 

trình JICA-BVCR; Chứng nhận bổ túc chuyên khoa siêu 

âm tổng quát; Chứng chỉ bổ túc chuyên khoa Sơ bộ 

Điện tâm đồ; Chứng nhận hoàn thành khó huấn luyện về 

đốt u gan bằng máy RFA 1500X và máy microwave 

Acculis; Phẫu thuật nội soi Trĩ Longo.

33 Trịnh Tế Hi Bác sĩ Khám Bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi
004096/QNG-

CCHN
01/06/2017

34 Đặng Ngọc Thuận Bác sĩ
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản.

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm Sản phụ khoa.

000193/QNG-

CCHN.

QĐ số 

1716/QĐ-SYT

- 30/8/2012

- 04/9/2018

- Chứng nhận Phẫu thuật nội soi trong phụ khoa.

- Chứng nhận soi cổ tử cung.

35 Võ Thị Mỹ Thịnh Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
003678/QNG-

CCHN
10/08/2016 Chứng chỉ Siêu âm tổng quát

36 Phạm Thị Ngọc Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
003743/QNG-

CCHN
10/9/2016

- Chứng nhận đào tạo liên tục Thực hành cấp cứu-Hồi 

sức Nhi khoa dành cho Bác sĩ.

- Chứng chỉ đào tạo liên tục Siêu âm tổng quát.

37 Nguyễn Thị Diệu Linh Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
0018095/BYT-

CCHN
18/3/2014

- Chứng nhận Siêu âm tổng quát.

- Chứng chỉ Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao

38 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
003247/QNG-

CCHN
17/02/2016

CC Điện tim cơ bản

CC Siêu âm tổng quát - Nhi

CN Nội soi tiêu hóa

CN Nội soi tiêu hóa ở trẻ em

39 Trà Thị Thanh Vân Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
000047/QNG-

CCHN
02/07/2012 Chứng chỉ Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao

40 Trần Trung Hải Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
002427/QNG-

CCHN
24/7/2015 Bác sĩ chuyên khoa I Nhi
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41 Nguyễn Xuân Hoa Bắc Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
000828/QNG-

CCHN
17/03/2014

- Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch

- CN thực hành nội soi tiêu hóa

- CN chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân ung thư

- CN đo chức năng hô hấp

- CC điện tâm đồ cơ bản và nâng cao

- CN siêu âm tim va bệnh lý tim mạch

- CN nội soi hô hấp

42 Phạm Minh Tuấn Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
004493/QNG-

CCHN
01/6/2018

- CC: Chẩn đoán, xử trí bệnh lý sốt xuất huyết và một số 

bệnh lý huyết học thường gặp ở trẻ em.

- CC Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao

43 Nguyễn Trần Thu Hậu Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
003836/QNG-

CCHN
14/11/2016

44 Ngô Phương Dung Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
004590/QNG-

CCHN
14/6/2018

- CC Hồi sức sơ sinh

- CC Sơ sinh

- CC Hồi sức sơ sinh ở phòng sanh

- CC Ổn định trẻ sơ sinh

- CC Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao

45 Trần Thị Bích Khuê Bác sĩ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản-

KHHGĐ

003965/QNG-

CCHN
18/02/2017

- Chứng chỉ đào tạo liên tục Phát hiện sớm ung thư cổ 

tử cung

- CC Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung.

46 Võ Hoài Phước Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
004473/QNG-

CCHN
18/5/2018

- Chứng nhận một số bệnh lý ngoại nhi.

- CN cấp cứu chấn thương chỉnh hình

- CN chấn thương chỉnh hình cơ bản

47 Lê Thị Hoàng Anh Bác sĩ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

004690/QNG-

CCHN
31/8/2018

48 Lê Cao Tuấn Bác sĩ
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản.

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm tổng quát

000199/QNG-

CCHN;

QĐ số 

1707/QĐ-SYT

- 30/8/2012

- 04/9/2018

- Chứng nhận Phẫu thuật nội soi.

- Chứng chỉ bổ túc chuyên khoa Soi cổ tử cung.
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

49 Võ Đăng Quế Bác sĩ
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản.

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm Sản phụ khoa.

0025033/BYT-

CCHN.

QĐ số 

1708/QĐ-SYT

- 12/12/2014

- 04/9/2018

- Chứng nhận Phẫu thuật Nội soi Cơ bản trong Phụ 

khoa.

- CC Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao.

50 Đinh Thị Mỹ Hòa Bác sĩ

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản-

KHHGĐ.

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm Sản phụ khoa.

002188/QNG-

CCHN.

QĐ số 

1709/QĐ-SYT

17/7/2015

- Chứng nhận Phẫu thuật Nội soi cơ bản trong phụ khoa.

- Chứng nhận Kỹ thuật soi cổ tử cung-Đọc kết quả và 

điều trị.

- Chứng nhận Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử 

cung

51 Trương Thùy Dương Bác sĩ
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản.

- Thực hiện các kỹ thuật Siêu âm Sản phụ khoa.

000655/QNG-

CCHN.

QĐ số 

1711/QĐ-SYT

- 20/8/2013

- 04/9/2018

- Chứng nhận Phẫu thuật Nội soi cơ bản trong Phụ 

khoa.

- Chứng nhận Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử 

cung.

- Chứng nhận bồi dưỡng sau đại học về soi cổ tử cung.

- Chứng nhận Hồi sức sơ sinh ở phòng sanh.

52 Nguyễn Thị Lê Uyên Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
004093/QNG-

CCHN
01/6/2017 CC Siêu âm tổng quát 

53 Bùi Thị Hoàng Thảo Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
004124/QNG-

CCHN
01/6/2017 CC: Siêu âm tổng quát thực hành

54 Nguyễn Thị Khả Ái Bác sĩ
Khám bệnh, chữ bệnh chuyên khoa Hồi sức - cấp 

cứu

004351/QNG-

CCHN
27/11/2017

- Chứng chỉ đào tạo liên tục, chuyên ngành hồi sức cấp 

cứu.

- CC Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao.

55 Trương Thị Như Ý Bác sĩ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản - Kế 

hoạch hóa gia đình

004548/QNG-

CCHN
14/06/2018

Thực hành ung thư cơ bản;

Thực hành ung thư nâng cao.

56 Hà Tấn Ngọc Bác sĩ
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản-

KHHGĐ

002649/QNG-

CCHN
10/11/2015 Chứng nhận Siêu âm sản phụ khoa cơ bản.
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

B

57 Lê Thị Vị Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003752/QNG-

CCHN
10/09/2016

- Chứng nhận chăm sóc bệnh nhân hậu phẫu; 

- Chứng nhận kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tại khoa hồi 

sức ngoại.

- CN Khóa học hồi sức tim phổi cơ bản

58 Đỗ Thị Tuyết Trâm Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003174/QNG-

CCHN
21/03/2016

Chứng nhận một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tại khoa 

hồi sức ngoại; Chứng nhận chăm sóc bệnh nhân hậu 

phẫu. 

59 Trần Quốc Nghĩa Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003293/QNG-

CCHN
17/02/2016

Chứng chỉ Gây mê hồi sức; Chứng nhận kỹ thuật gây 

mê trong sản phụ khoa. 

60 Phạm Thị Xuân Hương Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003718/QNG-

CCHN
10/9/2016

Chứng chỉ đào tạo liên tục về dụng cụ viên phòng mổ

Chứng nhận Tập huấn sử dụng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật sản - phụ khoa

Chứng nhận dụng cụ phòng mổ. 

Chứng nhận dụng cụ viên phòng mổ.

61 Lê Thị Trang Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

000522/ĐNAI-

CCHN
21/9/2012

- Chứng nhận Tập huấn sử dụng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật.

- Chứng nhận giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc 

và an toàn người bệnh

- Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ trẻ sơ sinh trong 

và ngay sau mổ lấy thai

- Chứng chỉ Chăm sóc người bệnh toàn diện

62 Nguyễn Thị Hiền Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

030110/BYT-

CCHN
28/07/2016

Chứng nhận chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh 

trong và ngay sau đẻ

63 Nguyễn Thị Kim Lộc Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003608/QNG-

CCHN
17/6/2016

Chứng nhận Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh 

trong và ngay sau đẻ

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và sau mổ lấy thai

NỮ HỘ SINH, ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT VIÊN
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

64 Dương Thị Minh Trang Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002429/QNG-

CCHN
24/7/2015

65 Nguyễn Thị Thúy Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002197/QNG-

CCHN
17/7/2015

66 Nguyễn Thị Lài Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003249/QNG-

CCHN
17/02/2016

Chứng chỉ đào tạo liên tục Chăm sóc sơ sinh dành cho 

Điều dưỡng.

Chứng nhận Chăm sóc sơ sinh

67 Nguyễn Hồng Trang Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002239/QNG-

CCHN
23/10/2015

- CN Huấn luyện thực hành cấp cứu nhi khoa cho điều 

dưỡng

- CN Huấn luyện tập huấn điều dưỡng sử dụng máy thở 

điều trị cúm A(H5N1).

- CC Quản lý điều dưỡng.

- CC giảng viên an toàn người bệnh.

- CC Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- CN Tập huấn kỹ năng tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

- CC Đào tạo giảng viên tuyến tỉnh về chăm sóc trẻ 

bằng phương pháp căng cu ru.          

68 Nguyễn Thị Mỹ Dung Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002220/QNG-

CCHN
17/7/2015

- CN giảng viên tuyến tỉnh về chăm sóc và điều trị sơ 

sinh

- Chứng chỉ ổn định ở trẻ sơ sinh

- CN giảng viên tuyến tỉnh về chăm sóc và điều trị sơ 

sinh để triển khai đơn nguyên sơ sinh tuyến tỉnh

69 Lê Thị Thanh Kiều Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003284/QNG-

CCHN
17/02/2016

70 Nguyễn Thị Lộc Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002219/QNG-

CCHN
17/7/2015
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

71 Nguyễn Thị Trâm Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002431/QNG-

CCHN
24/7/2015

72 Nguyễn Thị Diễm Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

000933/QNG-

CCHN
24/9/2014

73 Đặng Thị Thùy Dung Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002430/QNG-

CCHN
24/7/2015

74 Nguyễn Thị Thanh Nga Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003490/QNG-

CCHN
31/12/2015

75 Phạm Thị Xuân Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003530/QNG-

CCHN
17/6/2016

Chứng chỉ đào tạo liên tục Chăm sóc sơ sinh dành cho 

Điều dưỡng

Chứng nhận Khóa Hồi sức sơ sinh.

Chứng nhận Chăm sóc sơ sinh

76 Nguyễn Thị Như Nguyện Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

003502/QNG-

CCHN
17/06/2016

Chứng nhận chăm sóc nhi cơ bản và một số kỹ thuật 

điều dưỡng nhi nâng cao.

77 Nguyễn Thị Liên Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

001359/QNG-

CCHN
02/04/2015

Chứng nhận chăm sóc nhi cơ bản và một số kỹ thuật 

điều dưỡng nhi nâng cao.

78 Nguyễn Thị Vân Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

003807/QNG-

CCHN
14/11/2016

Chứng nhận Kỹ thuật điều dưỡng Hồi sức Cấp cứu cơ 

bản.

Chứng chỉ chăm sóc giam nhẹ bệnh nhân ung thư
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

79 Huỳnh Thị Thúy Hồng Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002266/QNG-

CCHN
23/10/2015

Chứng nhận Kỹ thuật điều dưỡng Hồi sức Cấp cứu cơ 

bản.

80 Đinh Thị Thanh Thảo Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

003994/QNG-

CCHN
18/02/2017

Chứng nhận Kỹ thuật điều dưỡng Hồi sức Cấp cứu cơ 

bản.

81 Bùi Thị Như Quỳnh Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002335/QNG-

CCHN
24/7/2015

82 Phạm Thị Giảng Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002428/QNG-

CCHN
24/7/2015

83 Huỳnh Thúy Loan Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002198/QNG-

CCHN
17/7/2015

84 Ngô Thị Kim Kiều Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003688/QNG-

CCHN
10/8/2016 Chứng nhận khóa đào tạo cấp cứu chấn thương

85 Phạm Thị Hồng Liên Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003187/QNG-

CCHN
21/03/2016

86 Võ Thị Bảo Yến Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

000695/QNG-

CCHN
20/8/2013 Chứng nhận khử khuẩn tiệt khuẩn trung tâm.

87 Võ Thị Nga Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002288/QNG-

CCHN
09/10/2015

12



TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

88 Hồ Bích Hồng Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002326/QNG-

CCHN
24/07/2015

89 Phạm Thị Kim Thùy Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002406/QNG-

CCHN
24/07/2015

90 Võ Thị Hiếu Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002394/QNG-

CCHN
24/7/2015

- Chứng chỉ Kỹ thuật điều dưỡng: Hồi sức sau mổ

- Chứng nhận khóa học hồi sức tim phổi cơ bản

91 Võ Thùy Duyên Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

004127/QNG-

CCHN
01/06/2017

92 Nguyễn Thị Lý Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003578/QNG-

CCHN
17/06/2016

Chứng nhận chăm sóc nhi cơ bản và một số kỹ thuật 

điều dưỡng nhi nâng cao. 

93 Bùi Thị Hương Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002647/QNG-

CCHN
10/11/2015

94 Nguyễn Thị Thanh Tiền Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003410/QNG-

CCHN
01/4/2016

95 Trần Thị Mỹ Tho Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002322/QNG-

CCHN
09/10/2015

96 Lê Thị Bích Ngọc Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002218/QNG-

CCHN
17/7/2015

13



TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

97 Võ Thị Hồng Sen Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002334/QNG-

CCHN
24/7/2015

98 Nguyễn Thị Cảnh Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002432/QNG-

CCHN
24/7/2015

99 Tạ Thị Phượng Vỹ Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002272/QNG-

CCHN
23/10/2015

100 Nguyễn Thị Thu Hoa Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002433/QNG-

CCHN
24/7/2015

Chứng nhận Lớp  huấn luyện ung thư trẻ em

Chứng nhận Hồi sức sơ sinh ở phòng sanh

101 Trương Lê Quỳnh Duyên Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

003539/QNG-

CCHN
17/06/2016

Chứng nhận đào tạo liên tục diều dưỡng cấp cứu.

Chứng nhận Khóa học hồi sức tim phổi cơ bản 

102 Đào Thị Ngọc Anh Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002296/QNG-

CCHN
09/10/2015

103 Nguyễn Thị Thu Phượng Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002434/QNG-

CCHN
24/7/2015

104 Bùi Thị Phương Nga Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002156/QNG-

CCHN
17/7/2015

105 Nguyễn Thị Thu Ba Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002271/QNG-

CCHN
23/10/2015

14



TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

106 Tạ Thị Thanh Hằng Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

002333/QNG-

CCHN
24/7/2015

107 Lê Thị Thùy Tâm Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

002795/QNG-

CCHN
26/01/2016

108 Đặng Thị Tiên
Điều dưỡng viên 

CĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2017

004315/QNG-

CCHN
27/11/2017

Chứng nhận  Khóa học hồi sức tim phổi cơ bản

Chứng chỉ Kỹ thuật điều dưỡng: sơ sinh và hồi sức sơ 

sinh

109 Lý Thị Mỹ Hảo
Điều dưỡng viên 

CĐ

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2017

004326/QNG-

CCHN
27/09/2017

110 Nguyễn Văn Nhẫn
Điều dưỡng viên 

TH

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2016

004319/QNG-

CCHN
27/11/2017

111 Võ Thị Ngọc My
Điều dưỡng viên 

TH

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2016

004325/QNG-

CCHN
27/11/2017 Chứng nhận Khóa học hồi sức tim phổi cơ bản

112 Nguyễn Thị Cẩm Linh
Điều dưỡng viên 

TH

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

004320/QNG-

CCHN
27/09/2017 Chứng nhận Khóa học hồi sức tim phổi cơ bản

113 Đỗ Thị Trinh Hộ sinh trung học
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường 

thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ sinh

00057/BTH-

CCHN
12/3/2013

114 Tôn Thị Lê Na Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002460/QNG-

CCHN
24/7/2015

Chứng nhận Quy định về tiêm chủng

Chứng nhận chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh 

trong và ngay sau đẻ

15



TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

115 Phạm Thị Thông Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002292/QNG-

CCHN
24/7/2015

116 Phạm Thị Nga Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

003358/QNG-

CCHN
29/3/2016

117 Phạm Thị Lý Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002467/QNG-

CCHN
24/7/2015

118 Lương Thị Ngọc Bích Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

001719/QNG-

CCHN
28/5/2015

119 Đỗ Thị Thu Thủy Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

000716/QNG-

CCHN
20/8/2013

120 Phạm Thị Xuân Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002483/QNG-

CCHN
24/7/2015

 Chứng nhận đào tạo giảng viên lâm sàng

Chứng nhận chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh 

trong và ngay sau đẻ

Chứng nhận Tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ

Chứng nhận Tập huấn soi cổ tử cung để tầm soát ung 

thư cổ tử cung

Chứng nhận tập huấn phá thai an toàn theo chuẩn quốc 

gia

Chứng nhận Quy định về tiêm chủng an toàn

Chứng nhận Soi cổ tử cung và tế bào âm đạo

Chứng nhận phòng chống nhiễm khuẩn trong dịch vụ 

chăm sóc SKSS/KHHGĐ

Chứng nhận tập huấn kỹ thuật cấy thuốc tránh thai

121 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002180/QNG-

CCHN
17/7/2015

16



TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

122 Nguyễn Thị Bích Yến Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002481/QNG-

CCHN
24/7/2015

123 Nguyễn Thị Hồng Nhung Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002523/QNG-

CCHN
24/7/2015

124 Phan Thị Kim Oanh Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002223/QNG-

CCHN
17/7/2015

Chứng chỉ Phá thai bằng phương pháp hút chân không

Chứng nhận kỹ năng chăm sóc sản khoa thiết yếu

125 Nguyễn Thị Thùy Tuyết Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002603/QNG-

CCHN
11/8/2015

126 Phạm Thị Thục Loan Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002172/QNG-

CCHN
17/7/2015

Chứng nhận chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh 

trong và ngay sau đẻ

127 Bạch Thị Thúy Viên Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

003234/QNG-

CCHN
17/02/2016

128 Trương Thị Thanh Xuân Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002465/QNG-

CCHN
24/7/2015

Chứng nhận tập huấn về tiêm chủng

Chứng chỉ Kỹ năng tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

Chứng nhận chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh 

trong và ngay sau đẻ

Chứng nhận Giaỉ pháp nâng cao chất lượng chăm sóc và 

an toàn người bệnh

129 Nguyễn Thị Hồng Diệu Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

003382/QNG-

CCHN
01/4/2016

17



TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

130 Võ Thị Bảo Thoa Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002477/QNG-

CCHN
24/7/2015

131 Đặng Thị Anh Kiều Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

003261/QNG-

CCHN
17/02/2016

132 Hồ Thị Nga Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002466/QNG-

CCHN
24/7/2015

133 Huỳnh Thị Xuân Nữ Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002251/QNG-

CCHN
17/7/2015

134 Đỗ Thị Hoa Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

001742/QNG-

CCHN
28/5/2015

135 Đặng Thị Ái Tuyển Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002189/QNG-

CCHN
17/7/2015

136 Võ Thị Thanh Hiền Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

003483/QNG-

CCHN
31/12/2015

137 Võ Thị Thanh Thủy Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

003485/QNG-

CCHN
31/12/2015

138 Từ Thị Mỹ Hạnh Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

003357/QNG-

CCHN
29/3/2016
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

139 Huỳnh Thị Diệu Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

003609/QNG-

CCHN
17/6/2016

140 Nguyễn Thị Lệ Thúy Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002476/QNG-

CCHN
24/7/2015

141 Trần Thanh Hiệu Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002387/QNG-

CCHN
24/7/2015

142 Lê Thị Ngọc Thạch Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002250/QNG-

CCHN
17/7/2015

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và ngay sau mổ lấy thai

Chứng nhận Tập huấn quy định về tiêm chủng

Chứng chỉ kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ

Chứng nhận chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh 

trong và ngay sau đẻ

143 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002459/QNG-

CCHN
24/7/2015

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và ngay sau mổ lấy thai

Chứng nhận Tập huấn quy định về tiêm chủng

144 Nguyễn Thị Thanh Xuân Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002461/QNG-

CCHN
24/7/2015

145 Võ Thị Kim Hoanh Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

003611/QNG-

CCHN
17/6/2016

146 Phạm Thị Tho Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002462/QNG-

CCHN
24/7/2015

Chứng nhận Tập huấn quy định về tiêm chủng

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và ngay sau mổ lấy thai
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

147 Trần Thị Thu Hà Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002470/QNG-

CCHN
24/7/2015

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và ngay sau mổ lấy thai

148 Nguyễn Thị Ngọc Lệ Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002388/QNG-

CCHN
24/7/2015

149 Đỗ Cao Thị Thanh Bình Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002479/QNG-

CCHN
24/7/2015

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và sau mổ lấy thai

Chứng nhận Tập huấn quy định về tiêm chủng

150 Trần Thị Thu Thảo Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002482/QNG-

CCHN
24/7/2015 Chứng nhận Tập huấn các quy định về tiêm chủng

151 Nguyễn Thị Lệ Thùy Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002374/QNG-

CCHN
24/7/2015

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và sau mổ lấy thai

Chứng nhận Tập huấn quy định về tiêm chủng

Chứng nhận Thực tập sản - Quản lý và tổ chức khoa 

sanh các quy trình kỹ thuật chuyên môn

152 Phạm Thị Hảo Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

003493/QNG-

CCHN
31/12/2015

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và sau mổ lấy thai

Chứng nhận Hồi sức tim phổi cơ bản

Chứng nhận Tập huấn các quy định về tiêm chủng

Chứng nhận An toàn truyền máu và truyền máu lâm 

sàng

Chứng nhận Chăm sóc thiết yếu bà mẹ  và trẻ sơ sinh  

trong và ngay sau đẻ

153 Huỳnh Thị Mỹ Nhị Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002475/QNG-

CCHN
24/7/2015 Chứng nhận Tập huấn các quy định về tiêm chủng
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

154 Phạm Thị Bích Vân Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002464/QNG-

CCHN
24/7/2015

155 Võ Thị Thanh Thủy Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002471/QNG-

CCHN
24/7/2015

156 Lê Thị Mỹ Dung Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002480/QNG-

CCHN
24/7/2015

157 Nguyễn Thị Công Tài Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002216/QNG-

CCHN
17/7/2015

158 Nguyễn Thị Tường Vy Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002474/QNG-

CCHN
24/7/2015

159 Nguyễn Thị Việt Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002484/QNG-

CCHN
24/7/2015

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và sau mổ lấy thai

Chứng nhận Tập huấn các quy định về tiêm chủng

160 Nguyễn Thị Hà Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002468/QNG-

CCHN
24/7/2015

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và sau mổ lấy thai

Chứng nhận Tập huấn các quy định về tiêm chủng

161 Lê Nguyễn Thu Thương Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002472/QNG-

CCHN
24/7/2015

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và sau đẻ

Chứng nhận Tập huấn các quy định về tiêm chủng

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và sau mổ lấy thai
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

162 Ngô Thị Lượng Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002478/QNG-

CCHN
24/7/2015

163 Nguyễn Thị Vân Kiều Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

003365/QNG-

CCHN
01/4/2016

164 Nguyễn Thị Tú Oanh Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002318/QNG-

CCHN
24/7/2015

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và sau đẻ

165 Nguyễn Thị Thanh Ngân Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002314/QNG-

CCHN
24/7/2015

Chứng nhận kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ và chăm 

sóc thiết yếu cho mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngoài sau đẻ.

166 Phan Hoàng Oanh Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002222/QNG-

CCHN
17/7/2015

167 Nguyễn Thị Mười Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

000713/QNG-

CCHN
20/8/2013

- CN tham dự tập huấn về tiêm chủng.

- CN đào tạo, tập huấn về người đỡ đẻ có kỹ năng và 

chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau 

đẻ".

168 Nguyễn Thị Phượng Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002328/QNG-

CCHN
24/7/2015 CN Tư vấn tiền sản

169 Dương Thị Lệ Diễm Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

002784/QNG-

CCHN
26/01/2016

Chứng chỉ Thực hành cấp cứu - Hồi sức Nhi khoa cơ 

bản dành cho Điều dưỡng

Chứng nhận Khóa học hồi sức tim phổi cơ bản

Chứng chỉ Chăm sóc giảm nhẹ bênh nhân ung thư

Chứng nhận Thực hành cấp cứu - Hồi sức nhi khoa cơ 

bản dành cho điều dưỡng
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

170 Lâm Thị Thảo Trang Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

004205/QNG-

CCHN
25/07/2017 Chứng nhận chăm sóc-theo dõi bệnh hậu phẫu.  

171 Nguyễn Thị Kim Chi Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

003146/QNG-

CCHN
09/12/2015 Chứng nhận chăm sóc-theo dõi bệnh hậu phẫu.  

172 Nguyễn Thị Quang Thái Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002171/QNG-

CCHN
17/7/2015

Chứng chỉ Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 

và sau đẻ

Chứng nhận Hồi sức sơ sinh

Chứng chỉ hồi sức sơ sinh tại phòng sanh

Chứng nhận Tập huấn các quy định về tiêm chủng

173 Bùi Thị Mai Tân Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002473/QNG-

CCHN
24/7/2015

- CC Quản lý điều dưỡng

- CN Quy định về tiêm chủng

- CN Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và 

ngay sau đẻ

- CN Sàng lọc sơ sinh bệnh suy giảm thính lực bẩm sinh

- CC kỹ năng tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

- CN giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc và an toàn 

người bệnh

- CC Quản lý điều dưỡng

- CC Chăm sóc thiết yếu  bà mẹ, trẻ em trong và ngay 

sau khi mổ lấy thai.

174 Mai Thị Nở Kỹ thuật viên Kỹ thuật viên Xét nghiệm
004270/QNG-

CCHN
27/9/2017

- Chứng nhận thực tập Lọc rửa tinh trùng-Tinh dịch đồ

- Chứng nhận đã học tập tại Khoa Vi sinh Bệnh viện 

Nhi Đồng 1

- Chứng nhận Kỹ thuật nhuộm soi vi khuẩn. Kỹ thuật 

nuôi cấy định danh và kháng sinh đồ của vi khuẩn và vi 

nấm. Tìm kháng nguyên kháng thể của vi khuẩn và virus 

gây bệnh bằng kỹ thuật test nhanh và Elisa. 

- Chứng nhận An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm,
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

175 Lê Thị Tú Nhi Kỹ thuật viên Kỹ thuật viên, xét nghiệm
004350/QNG-

CCHN
27/11/2017 Chứng nhận An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm

176 Lê Anh Tuấn Kỹ thuật viên

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội Vụ ban hành tiêu chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức KTV xét nghiệm

003345/BRVT-

CCHN
08/10/2015

Chứng nhận an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm

Chứng chỉ Lấy máu và chiết tách tế bào máu

Chứng chỉ Xét nghiệm huyết học cơ bản

Chứng chỉ Kỹ thuật xét nghiệm truyền máu

177 Đặng Thiên Cao Khoa Kỹ thuật viên Kỹ thuật viên, xét nghiệm
004298/QNG-

CCHN
27/09/2017

Chứng chỉ đào tạo liên tục kỹ thuật y học chuyên ngành 

xét nghiệm.

Chứng nhận An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm

Chứng chỉ Xét nghiệm đông máu

178 Ngô Thị Phước Đại Kỹ thuật viên Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xét nghiệm
000479/QNG-

CCHN
15/10/2012

179 Nguyễn Đình Nhật Kỹ thuật viên
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Chẩn đoán 

hình ảnh

002193/QNG-

CCHN
17/7/2015

Chứng nhận tập huấn Kỹ thuật chụp X-Quang thường 

quy

Chứng nhận Khóa huấn luyện cơ bản An toàn bức xạ 

trong y tế.

Chứng nhận chụp HSG

180 Nguyễn Phan Huy Kỹ thuật viên
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Chẩn đoán 

hình ảnh

002339/QNG-

CCHN
24/7/2015

- Chứng nhận khóa huấn luyện an toàn bức xạ trong y tế

- Chứng nhận tập huấn kỹ thuật chụp X-Quang thường 

quy

- Chứng nhân Kỹ thuật chụp MRI

181 Nguyễn Thị Diễm Hằng Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

004408/QNG-

CCHN
10/04/2018
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TT HỌ VÀ TÊN
Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN/QĐ Ngày cấp Chứng chỉ, chứng nhận khác 

182 Đặng Thị Bích Vân Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

000914/QNG-

CCHN
19/09/2014

Chứng chỉ đào tạo liên tục tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ 

.

Chứng nhận thực hành chuyên môn về sanh thường

Chứng nhận Hồi sức cấp cứu sản phụ khoa

Chứng nhận Hồi sức tim phổi cơ bản

183 Phan Thị Quỳnh Diễm Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

004651/QNG-

CCHN
03/8/2018

Chứng chỉ đào tạo liên tục về gây mê hồi sức nhi.

Chứng nhận gây mê hồi sức trong phẫu thuật sản phụ 

khoa

 Chứng nhận phương pháp gây tê vùng và giảm đau đa 

mô thức trong, sau phẫu thuật. 

184 Lê Thị Bích Hảo Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

004593/QNG-

CCHN
14/06/2018

185 Trần Thị Ánh Sự Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

004652/QNG-

CCHN
03/8/2018

Chứng nhận điều dưỡng dụng cụ thực hành cho phẫu 

thuật nhi khoa.

Chứng nhận dụng cụ phòng mổ 

186 Võ Thị Như Ái Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

004563/QNG-

CCHN
14/6/2018

Chứng nhận dụng cụ phòng mổ.

Chứng chỉ đào tạo liên tục chuyên ngành điều dưỡng 

dụng cụ trong phẫu thuật nhi khoa.

Chứng nhận phẫu thuật gây mê hồi sức. 

187 Nguyễn Thị Trang Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

004307/QNG-

CCHN
27/09/2017

188 Vũ Thị Thanh Phương Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

001312/QNG-

CCHN
27/03/2015

189 Phạm Thị Kim Thoa Kỹ thuật viên

Kỹ thuật viên xét nghiệm theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015

004716/QNG-

CCHN
21/9/2018

Chứng nhận An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm

Chứng nhận Thực hiện các xét nghiệm Ion đồ, khí máu, 

nước tiểu và quy trình thực hiện nội kiểm tra xét nghiệm
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Văn bằng 

chuyên môn
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190 Đỗ Thị Thu Như Hộ sinh

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại 

Thôngtư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh

042218/HCM-

CCHM
14/11/2016

Chứng nhận chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh 

trong và ngay sau đẻ

Chứng nhận Người đỡ đẻ có kỹ năng

191 Nguyễn Thị Thu Lý Điều dưỡng

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

004648/QNG-

CCHN
03/8/2018

Chứng nhận Tập huấn sử dụng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật sản - phụ khoa.

Chứng chỉ đào tạo liên tục về dụng cụ viên phòng mổ. 

Chứng nhận Dụng cụ phòng mổ

192 Bùi Công Danh Điều dưỡng

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

004759/QNG-

CCHN
20/11/2018 Chứng nhận Gây mê sản phụ khoa

193 Lê Thị Bích Ngân Y sĩ

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

theo chức năng, nhiệm vụ của Y sĩ quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015

004752/QNG-

CCHN
19/10/2018

194 Võ Trung Sơn Điều dưỡng

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

004723/QNG-

CCHN
21/9/2018

Chứng nhận Gây mê hồi sức trong phẫu thuật sản phụ 

khoa.        

Chứng chỉ đào tạo liên tục về gây mê hồi sức nhi. 

195 Võ Văn Trí Điều dưỡng

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

004732/QNG-

CCHN
19/10/2018

196 Đinh Văn chương Điều dưỡng

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

004706/QNG-

CCHN
21/9/2018

197 Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc Hộ sinh viên

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

002157/QNG-

CCHN
17/7/2015

198 Lê Thị Thủy Hộ sinh viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

003616/QNG-

CCHN
17/6/2016
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199 Trương Thị Ngọc Thiên Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

004736/QNG-

CCHN
19/10/2018

200 Nguyễn Thị Hương Điều dưỡng viên

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

004735/QNG-

CCHN
19/10/2018

201 Nguyễn Thị Nhung Điều dưỡng

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

004523/QNG-

CCHN
01/06/2018 Chứng chỉ Chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân ung thư

202 Nguyễn Thị Long Hộ sinh

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

000714/QNG-

CCHN
20/8/2013

203 Phạm Thị Thùy Mỹ Hộ sinh

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

000712/CCHN-

QNG
20/08/2013

204 Trần Thị Thu Thanh Hộ sinh

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

000720/QNG-

CCHN
20/08/2013

205 Nguyễn Thị Diễm Huê Hộ sinh

Quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức hộ sinh

000715/QNG-

CCHN
20/8/2013

206 Lương Thị Họp Điều dưỡng viên

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

001296/QNG-

CCHN
27/03/2015

GIÁM ĐỐC

Tổng cộng 206 người
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